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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            ĐỒNG THÁP                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           90/2025/HNGĐ-ST 

N    0 -9-2025 

V/v “Ly hôn, tranh chấp nuôi con, 

Tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn, 

 chia sở hữu chung, tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 – ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:    N u ễ  Thị Thu Th o; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    h Qu c Tru  ; 

2. N u ễ  Tha h Tù  ;  

- Thư ký phiên tòa:    N u ễ  Thị Kh  h Qu ê  – Thư ký Tòa     hâ  dâ  

khu vực 2 – Đồ   Th p; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đồng Tháp tham gia phiên 

toà  Ô  Võ Mi h Tuấ  - Kiểm   t viê . 

Tro   c c      0   0  th        m 2025  t i Tòa     hâ  dâ  khu vực 2 - 

Đồ   Th p   t       th m c    khai v     h    hâ  v   ia    h th   ý    

 2/202 /T  T-HNGĐ       05 th    5   m 202  v  vi c “Ly hôn, tranh chấp nuôi 

con, tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn, chia sở hữu chung, tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản   th o Qu  t  ị h  ưa v     ra   t          /202 /QĐ   T-

HNGĐ       0  th        m 202 ; Qu  t  ị h ho   phiê  to        /202 /QĐ T-

HNGĐ      2  th        m 202 ; Qu  t  ị h t m   ừ   phiê  to     

22/202 /QĐ T-HNGĐ      0 / /202 ; Th    b o mở   i phiê  to     

11/2025/TB-TA        / /2025 v  qu  t  ị h ho   phiê  to       /2025/QĐ T-

HNGĐ        / /2025    iữa c c  ư     ự  

1/ Nguyên đơn: Anh N u ễ  Tuấ  K   i h   m      ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Có mặt) 

2/ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Hồng N   i h   m    2; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

Đ i di n theo uỷ quy n phần tranh chấp chia tài s n:  

Bà Phan Thị U   i h   m      ; 

Địa chỉ: 8 N, khu ph  I  phường L, tỉ h Đồng Tháp. Theo hợp  ồng uỷ quy n 

ngày 15/7/2025. (Có mặt) 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1/ N â  h    Thư    m i Cổ phần S1; 
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Tr  sở chính: 266 –   N  phường X, thành ph  Hồ Chí Minh. 

Đ i di n theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh N1 – Quy n Tổ   Gi m   c 

Đ i di n theo uỷ quy n: ông Nguyễn Minh T – Trưởng phòng giao dịch G. 

Địa chỉ liên h : 318 V  phường G, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.2/ Bà Nguyễn Thị N2   i h   m    5 ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Có mặt) 

3.3/ Chị Phan Thị Mỹ D (D1)   i h   m      ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

3.4/ Chị Phan Thị Mỹ T1   i h   m      ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

3.5/ Chị Nguyễn Thị Thu H   i h   m 2002; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Có mặt) 

3.6/ Chị Nguyễn Thị Thu Q   i h   m 200 ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

3.7/ Anh Nguyễn Phan Minh N3,  i h   m 200 ; ( i  vắng mặt) 

Đ i di n theo pháp luật: Nguyễn Thị Hồng N   i h   m    2; Nguyễn Tuấn K, 

 i h   m     ; 

Cù    ịa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. 

3.8/ Bà Trần Thị H1   i h   m    50; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.9/ Chị Nguyễn Thị Ngọc H2   i h   m     ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

3.10/ Bà Lê Thị C   i h   m    0; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.11/ Ông Nguyễn Thành N4   i h   m     2; (Vắng mặt) 

3.12/ Bà Nguyễn Thị T2   i h   m     0; (Vắng mặt) 

Cù    ịa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. 

3.13/ Ông Trư    V   H    i h   m      ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt). 

3.14/ Bà Trư    Thị T3   i h   m     ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.15/ Ủ  ba   hâ  dâ  phường B, tỉ h Đồng Tháp; 

Đ i di n theo pháp luật: ông Dư    Tha h   – Chủ tịch. 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.16/ Anh Nguyễn Hoàng H4   i h   m      ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Vắng mặt) 

3.17/ Bà Hồ Thị N5   i h   m      ; (Vắng mặt) 

3.18/ Chị Nguyễn Thị Huy n T4   i h   m    2; (Vắng mặt) 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. 
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4/ Người làm chứng: 

Ông  ê V   C    i h   m     ; 

Địa chỉ: khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình tố tụng và tại phiên toà 

nguyên đơn anh Nguyễn Tuấn K trình bày: 

Anh và chị N chung s ng từ   m        n n m 2002 mới      ký k t hôn và 

 ược Ủy ban nhân dân xã L, thị xã G, tỉnh Ti   Gia   ( a     phường B, tỉ h Đồng 

Tháp) cấp giấy chứng nhận k t hôn s  117/2002 ngày 02/12/2002. Quá trình chung 

s ng h  h phúc       m 202  th  ph t  i h mâu thuẫn do chị N không minh b ch 

trong chuy n ti n b c và có nhi u lời nói ra vào của   ười ngoài dẫ    n vi c gia 

   h kh    cò  h nh phúc n a. Nay tình c m không còn anh yêu cầu ly hôn với chị 

N. 

V  co  chu    Có 0    ười con chung tên Nguyễn Thị Thu H, sinh ngày 

0 /  /2002 (   trưởng thành); Nguyễn Thị Thu Q   i h        / /200  (   trưởng 

thành) và Nguyễn Phan Minh N3, sinh ngày 17/01/2008. Khi ly hôn anh K yêu cầu 

nuôi cháu N3, không yêu cầu chị N cấp dưỡng nuôi con. 

V  tài s n chung và nợ chung: Không yêu cầu Toà án gi i quy t. 

Ý kiến của anh K đối với yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập: 

Yêu cầu phản tố của chị N: 

T i biên b n hoà gi i anh thừa nhận tài s n chung với chị N có 08 con bò với 

 i      0.000.000  ồng. T i phiê  to  a h   c  ịnh l i 08 con bò (chị N bỏ  i    

ch t 0  co )    b   h t với s  ti      5 .000.000  ồ  . Đồ   ý chia   i mỗi   ười 

   2 .000.000  ồng. 

Đ i với phầ   ất mua bằng giấy tay của ông Trư    V   H  a h  ồng ý chia 

  i   hư   phía chị N rút     kh     êu cầu chia th a  ất     a h cũ   kh    có ý 

ki n gì. Phầ   ất này giáp kênh và chủ trư       mở  ường cặp kênh nên anh không 

có ý ki n. 

Đ i với th a  ất 221, di n tích 2853.7m
2
  a h  ồng ý tr  cho bà Nguyễn Thị 

N2 là mẹ ruột của anh di n tích 2121.6m
2
, còn l i di n tích 732.1m

2
  ồ   ý chia   i. 

Đ i với tài s n chung là vàng: Tự tho  thuận, không yêu cầu toà án gi i quy t. 

Đối với yêu cầu độc lập của bà N2  A h  ồng ý vì th a  ất 221 anh chỉ  ứng 

tên dùm bà N2, vợ chồng anh chỉ có di n tích 732.1m
2
/2853.7m

2
. 

Đối với yêu cầu độc lập của ngân hàng S2:  

Đồng ý với yêu cầu của   â  h      ồng ý tr  ti   cho   â  h     hư    êu 

cầu chia   i    nợ      0.000.000  ồng ti n g c và ti n lãi phát sinh (anh và chị N 

chịu trách nhi m mỗi   ười ½ s  nợ v   â      ợ chung). Khi vay ti n anh và chị N 

có th  chấp quy n s  d     ất th a 221 cho ngân hàng.  

Nợ ti n thức    ch    u i  Kh     êu cầu toà án gi i quy t. 
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* Tại đơn khởi kiện phản tố, bản tự khai, trong quá trình tố tụng bị đơn 

Nguyễn Thị Hồng N và tại phiên toà và người đại diện theo uỷ quyền Phan Thị U 

trình bày: 

1/ Quan h  hôn nhân: Th ng nhất thời gian chung s ng và k t hôn, nay anh K 

yêu cầu ly hôn chị  ồng ý ly hôn vì nhận thấy mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn 

gắ   ược. 

2/ V  co  chu    Có 0    ười co  chu    hư a h K trình bày, 02 cháu lớ     

trưởng thành, không yêu cầu gi i quy t, riêng cháu N3, chị N yêu cầu trực ti p nuôi 

dưỡng cháu Nguyễn Phan Minh N3, sinh ngày 17/01/2008, không yêu cầu anh K 

cấp dưỡng nuôi con. 

3/ Tài s n chung: Trong quá trình chung s ng anh chị t o lập  ược các tài s n 

chu    hư  au  

- 08 con bò trị giá 80.000.000  ồng, chị N yêu cầu chia   i mỗi   ười 

 0.000.000  ồng; s  ti    ược nhận chị tự nguy n tặ   cho 0    ười con chung là 

Thu H, Thu Q, Minh N3. 

- Th a  ất 221, tờ b    ồ s  2 di n tích 2853.7m
2
, lo i  ất lúa theo giấy chứng 

nhận quy n s  d     ất s  CH0          0 / /20 5  i u chỉnh trang 3 cấp cho anh 

Nguyễn Tuấn K vào ngày 07/02/2018, yêu cầu nhận bằng hi n vật và tự nguy n 

tặ   cho 0    ười con chung là Thu H, Thu Q, Minh N3.  

- Phầ   ất nhận chuyể   hượng từ ông Trư    V   H   hư   chưa   m thủ 

t c sang tên. Chị N rút yêu cầu chia   i th a  ất này. 

Các th a  ất to  l c t i khu ph     phường L, thành ph  G, tỉnh Ti n Giang 

(nay là khu ph     phường B, tỉ h Đồng Tháp). 

4/ V  nợ chung: Trong thời kỳ hôn nhân anh chị có vay của Ngân hàng S2 s  

ti n g c      0.000.000  ồng và th  chấp bằng quy n s  d     ất th a   ất s  221, 

tờ b    ồ s  2 di n tích 2853.7m
2
, lo i  ất lúa theo giấy chứng nhận quy n s  d ng 

 ất s  CH0          0 / /20 5  i u chỉnh trang 3 cấp cho ông Nguyễn Tuấn K, 

chị N yêu cầu chia   i    nợ   0.000.000  ồng và ti n lãi. 

Ý kiến đối với yêu cầu độc lập của bà N2: 

Chị kh     ồng ý yêu cầu của bà N2 v  vi c chia l i di n tích 

2121.6m
2
/2853.7m

2
 thuộc th a 22  v   â     t i   n chung của chị và anh K hình 

thành trong thời kỳ hôn nhân; bà N2 cho rằng anh K  ứ   tê  dùm v    m 20   

chồng của bà bị b  h    kh    có c   cứ v  th o qu   ịnh của pháp luật, b nh không 

ph i  i u ki    ể cấp  ất cho c   hâ  kh c v  cho   ười kh c  ứng tên dùm, bà N2 

không có chứng cứ chứng minh vì tho  thuận không lập th  h v   b    kh     ược 

chị thừa nhận.  

Bà N2 trình bày s  ti   b  hù   ể nhận chuyể   hượng th a  ất có mâu thuẫn: 

t i biên b n ghi lời khai ngày 20/6/2023 bà trình bày hùn v     2.000.000  ồng; 

ngày 04/7/2023 bà trình bày hùn v      .000.000  ồng, trong biên b n hoà gi i thì 

anh K trình bày bà N2 hùn s  ti      .000.000  ồng. 

Đ i với   ười làm chứng khai t i thời  iểm tranh chấp nên không khách quan. 
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V  thời gian nhận chuyể   hượng quy n s  d     ất: anh K, chị N nhận 

chuyể   hượng từ ông Đ, bà C v o th    0 /20       02/20    ược cước trang 03 

trong khi hồ    thể hi n bà N2 chuyể   hượng cho ông C1 vào tháng 8/2018 (sau 

thời gian anh K, chị N nhận chuyể   hượng). 

Khi nhận chuyể   hượng th a  ất 221 thì anh K, chị N    0   ần th  chấp vay 

v n ngân hàng, anh chị tự nguy n ký hợp  ồng th  chấp tài s n, cam k t tài s n 

chung, không tranh chấp  ể vay v   th   â      ự ki n chị N không cần ph i chứng 

minh th o qu   ịnh t i kho     Đi u 33 Luật h    hâ   ia    h    c  ịnh th a  ất 

221 là tài s n chung của vợ chồng anh K, chị N. 

Nguồn g c ti n mua phầ   ất này do vợ chồ   ch    u i  b    úa  ch i h i và 

vay ngân hàng qua các thời kỳ, bị     cũ   thừa nhận là bà N2 có cho ti n vợ chồng 

chị kho    50.000.000  ồ    ể bù v o  ể mua  ất  hư      cho chứ không có hùn 

cũ    hư kh    có vi c anh K  ứng tên dùm. 

Áp d    Đi u 59 Luật h    hâ  v   ia    h  ể b o v  quy n lợi ph  nữ và con 

chưa th  h  iê     nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bị        chị N. 

Ý kiến đối với yêu cầu độc lập của ngân hàng: 

Đồng ý yêu cầu của   â  h     hư    êu cầu chia   i    nợ t i ngân hàng S2 

(chị và anh K mỗi   ười tr  ½ s  nợ g c và lãi). 

Yêu cầu toà án gi i quy t chi phí t  t ng với s  ti        .055. 2   ồng. 

* Tại đơn khởi kiện yêu cầu độc lập, bản tự khai và trong quá trình tố tụng và 

tại phiên toà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị N2 trình bày: 

V o th    0    m 20   b  cù   vợ chồng anh K và chị N góp v n mua th a 

 ất 221 di n tích 2853.7m
2
 lo i  ất lúa của vợ chồng bà Lê Thị C với s  ti n 

2  .000.000  ồ  . Tro    ó  i  trị th a  ất s  22     22 .000.000  ồng và thu  phí 

các lo i     .000.000  ồng. 

S  ti n góp v n của bà là 172.000.000  ồ   tư     ư    di n tích 2121.6m
2
. 

        ười thanh toán cho vợ chồng bà C. Nguồn g c ti n mua th a  ất trên là do 

bà chuyể   hượng th a  ất 105, tờ b    ồ 38, di n tích 2121.6m
2
 ở ấp T, xã B, 

thành ph  G, tỉnh Ti n Giang (nay là khu ph  T  phường B, tỉ h Đồng Tháp)  ược 

s  ti      .000.000  ồng và  .000.000  ồng ti n riêng của bà bỏ vào. 

S  ti n góp của vợ chồng anh K    5 .000.000  ồng, vợ chồng ông K không 

trực ti p thanh toán cho vợ chồng bà C mà cấn trừ các kho n nợ h i của bà C nợ bà 

N, mẹ ruột bà N và em gái ông K. 

T i thời  iểm tho  thuận góp v n bà th ng nhất  ể cho anh K  ứng ra làm thủ 

t c  a   tê  v   ứng tên giấy chứng nhận quy n s  d     ất. Lý do anh K  ứng tên 

là vì chồ   b   úc      a   bị b  h tim   ược b c  ĩ chỉ  ịnh mỗ, bà thì b nh ung 

thư tro     ười từ   m 20 0   ức khoẻ y u kh      m b o nên th ng nhất  ể anh K 

 ứng tên phòng khi có chuy n không may x y ra thì anh K dể làm thủ t c chuyển 

 hượng lo hậu sự. Bà khẳ    ịnh l i bà hùn v   mua  ất và anh K  ứng tên dùm 

chứ không ph i tặng cho vợ chồng anh K. Nay chồng bà là ông Pha  V   G,  sinh 

  m   5  (   ch t   m 202 )  c c co  của vợ chồng bà gồm Nguyễn Tuấn K, Phan 



6 

 

Thị Mỹ D và Phan Thị Mỹ T1. Chị N yêu cầu chia ½ di n tích phầ   ất 221 bà 

kh     ồng ý. Bà yêu cầu vợ chồng chị N, anh K tr  l i cho bà phầ   ất di n tích 

2121.6m
2
 thuộc th a 221 (phần hùn của bà). Phần còn l i thì vợ chồng anh K làm gì 

làm bà không ý ki  . Đ i với vi c vay v n ngân hàng và th  chấp th a 22    ó     ợ 

chung của anh K, chị N, không ph i nợ của bà. 

* Tại đơn khởi kiện yêu cầu độc lập, bản tự khai và trong quá trình tố tụng và 

tại phiên toà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng Thương mại cổ 

phần S1 (S2) trình bày: 

C   cứ Hợp  ồ   tí  d       202025601748 ký ngà  2 /0 /2020  iữa Ngân 

h    Thư    m i cổ phầ     với chị N u ễ  Thị Hồ   N và anh N u ễ  Tuấ  K, 

th o  ó Ngân Hà   cấp cho chị N, anh K h   mức tí  d     à   0.000.000  ồ    

th o  ó  chị N, anh K vay theo các  iấ   hậ   ợ  hư  au  

 . Giấ   hậ   ợ  D  05 00        ti      0.000.000  ồ  ; N    va   

0 / /2022; Thời h   va    2 th   ; Phư    thức tr   ợ    i tr  h    th     v   tr  

cu i kỳ; N     áo h    0 / /202 ;   i  uất   2%/  m   i u chỉ h th o Hợp  ồ   

tí  d   ; M c  ích va    ổ  u   v        uất        hi p. 

2. T i       m b o  Th a  ất    22   tờ b    ồ    02  di   tích 2 5 . m
2
   ất 

chu ê  trồ    úa  ước th o  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất  qu     ở hữu  hà ở 

và tài     khác  ắ   i   với  ất    CH0     do Ủ  ba   hâ  dâ  th  h ph  G  tỉ h 

Ti   Gia   cấp   ày 07/04/2015 cho ông N u ễ  V   Đ và bà  ê Thị C. Cập  hật 

tha   ổi   à  0 /02/20   chu ể   hượ   cho ông N u ễ  Tuấ  K. 

Tro   qu  tr  h va  v   từ   à  0 /0 /2022  chị N, anh K  ã thanh toán cho 

Ngân hà         à  2 /0 /202   kể từ  ó      a   chị N, anh K   ư   kh    tha h 

to   cho N â  h   . Qua  hi u  ầ   àm vi c   hắc  hở t o  i u ki   cho chị N, anh 

K thanh toá   hư   chị N, anh K vẫ  khô   tr   ợ  ê  chị N, anh K  ã vi ph m các 

 i u kho   cam k t  ã ký. 

Nay   â  h     êu cầu   uộc chị N u ễ  Thị Hồ   N và anh N u ễ  Tuấ  K 

ph i tr    a  cho N â  h    Thư    m i cổ phầ     với    ti   v    à 160.000.000 

 ồ    tiê    i tro   h    à    .     ồ    ti    ãi quá h   là  5. 0 . 0   ồ   và ti   

lãi chậm tr  là    .     ồ  . Tổ   cộ      ti   ph i tha h toán tí h       ày 

04/9/2025 là 2  . 0 .5    ồ  . Tr  một  ầ  khi b   án có hi u  ực pháp  uật. N â  

h     ồ   ý a h K chị N mỗi   ười có tr ch  hi m tr  ½     ợ   c v    i. 

 au      0 / /2025  chị N, anh K cò  ph i tr  thêm ti    ãi và lãi chậm tr  

phát  i h của Hợp  ồ   tí  d    trê  cho     khi tr  h t  ợ. 

N u chị N, anh K khô   thực hi   vi c tr   ợ       hị Tòa án tuyên cho Ngân 

hàng có qu     êu cầu c  qua  Thi h  h    có th m qu    phát mãi toà  bộ tài     

th  chấp cho   â  h     ể tr   ợ. N â  h      c  ị h t i     th  chấp    t i     hợp 

pháp của vợ chồ       K, bà N vì ông K, bà N    cam k t v  ký tê  v o hợp  ồ   

th  chấp th o  ú   qu   ị h ph p  uật. N â  h    kh     ồ   ý  êu cầu khởi ki   

của b  N u ễ  Thị N2. 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị 

Phan Thị Mỹ D trình bày: 
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Chị     m   i của a h K v     co  ruột của b  N2 và ông G. V o   m 20   v  

trước chị có tham  ia ch i 0  dâ  h i do b   ê Thị C   m th o. Đ     m 20   b  C 

bể h i kh    có kh       chi tr . Tổ      ti   h i m  chị     ó      trê  

 2.000.000  ồ   h i       chị kh     hớ rõ    ti   c  thể v  thời  ia      âu. V o 

tháng 01/2018 bà C có b   th a  ất 22  cho b  N2 v  vợ chồ   a h K  chị N góp 

v    ể mua.  i t  ược th    ti  trê   ê  chị có  êu cầu b  C cấ  trừ    ti   h i 

 2.000.000  ồ   qua cho vợ chồ   a h K  chị N v  vợ chồ   a h K  chị N có trách 

 hi m tr  cho chị  2.000.000  ồ  . A h K chị N    tr   o      uồ  ti   tr  cho chị 

    i va  th  chấp th a  ất 22 . Đ i với   uồ  ti   của b  N2  hậ  chu ể   hượ   

 ất của b  C th o chị bi t    do b  N2 chu ể   hượ   th a  ất ở B cho ông C1. Chị 

 êu cầu to      i i qu  t th o qu   ị h ph p  uật. 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị 

Phan Thị Mỹ T1 trình bày: 

Th     hất với ý ki   của b  N u ễ  Thị N2 v   i  vắ   tro    u t qu  tr  h 

 i i qu  t v    . 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thi Thu H5, Nguyễn Thị Thu Q, Nguyễn Phan Minh N6 cùng trình bày: 

Đồ   ý  hậ  t i     tro   trườ   hợp mẹ    chị N u ễ  Thị Hồ   N  ược chia 

t i    . 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng và tại phiên toà người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan ông Trương Văn H3 trình bày: 

Ô        ười chu ể   hượ   phầ   ất di   tích kho     000m
2
 cho vợ chồ   

chị N, anh K bằ    iấ  ta . N uồ    c phầ   ất        của cha        Trư    V   

C2 mua bằ    iấ  ta  của     N u ễ  V   Đ và  ê Thị C   au  ó cho chị của     

là bà Trư    Thị T  ca h t c kho    20   o  khi b  T3 có gia    h th   ể   i cho 

    ca h t c (th a  0. )   ồ   thời     có mua một phầ   ất của     N4, bà T2 

(th a   . ) bằ    iấ  ta  với  i  2.000.000  ồ    vị trí ở  i p ra h  ất b  T3 giao 

cho    . V o   m   o     kh     hớ rõ kê h  i   a   móc  ầ  h t th a  ất kh    

có     bù. Kê h móc  ê  một kh i  ất to      cho     ấ   i một    cò  một     ất 

th  ba  ra phầ  cò    i của th a  ất  ể trồ   cỏ.  au         kh     u i bò   a  ê  

b     i to   bộ cho cho vợ chồ   a h K  chị N với  i   0.000.000  ồ    kh     o 

  c  mua b   bằ    iấ  ta . Ô   có  hậ  ti    o   cũ   có kêu     K  chị N  i   m 

 iấ  tờ  hư   kh    bi t      m  o   chưa. Na      kh    có ý ki   ha   êu cầu 

gì. 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thị Ngọc H2 trình bày: 

Chị    co  của     N u ễ  V   Đ và bà  ê Thị C  v o   m 20    úc  ó cha 

mẹ chị thi u  ợ  hi u   ười tro    ó có  ợ ti   h i của b  N2. Chị kh     hớ rõ    

ti    h  chị thi u b  N2    bao  hiêu chỉ  hớ    h   50.000.000  ồ   một chút. Do 

thi u  ợ  ê  cha mẹ chị mới b    ất cho b  N2  ể trừ  ợ cũ    ể  ấ  ti   trị b  h 

cho cha chị (th a  ất 22 ). Chị  hớ    ti   b    ất  au khi trừ h t  ợ      2.000.000 

 ồ    h m  iao ti   th  cha chị có chở      h  b  N2, bà N2  ưa ti   trực ti p cho 
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cha chị  chị kh    trực ti p cầm ti   cũ   kh    trực ti p   m ti  .  ý do chị bi t 

   ti   mua b    ất      2.000.000  ồ      do h m trước khi chị v  to     th  mẹ 

chị    b  Đ  ói   i cho chị bi t. Vi c chu ể   hượ       o     ia    h chị kh    có 

ý ki   ha   êu cầu      i với phầ   ất    . 

* Tại bản tự khai, quá trình tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy 

ban nhân dân thành phố G, tỉnh Tiền Giang (cũ) trình bày: 

Kh    có ý ki        êu cầu to      i i qu  t th o qu   ị h.  i  vắ   tro   

 u t qu  tr  h  i i qu  t v    . 

* Tại bản tự khai, biên bản ghi lời khai, quá trình tố tụng ông Lê Văn C1 là 

người làm chứng trình bày: 

N m 20       có mua của b  N2 một phầ   ất di   tích 2 2 . m
2
, ông không 

 hớ  i  ti   v      âu          ưa ti     m 02  ầ       iao ti   v      hậ   ất  ồ   

thời     ược cấp  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất hợp ph p.    N2  hậ  ti   của 

    v   ể    d    v o m c  ích    th      kh    rõ   goài ra ông không trình bày 

   thêm v   i  vắ   tro    u t qu  tr  h  i i qu  t v    . 

T i b   tự khai      0 / /202       C    khai có mua  ất của b  N2 với  i  

      .000.000  ồ     ưa ti   02  ầ    ầ  0   ưa trước khi ra c    chứ   v o 

kho    th     /20     ầ  02 cò  mười mấ  tri u  ưa khi   m  o   thủ t c v   hậ  

 ổ  ỏ. 

* Bà Trần Thị H1, Trương Thị T3, Nguyễn Thành N4, Nguyễn Thị T2, Lê Thị C 

vắng mặt không có ý kiến. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đồng Tháp phát biểu ý kiến:  

V  t  t     Tro   qu  tr  h th   ý v    t    v     Th m ph    Hội  ồ     t    

v   hữ     ười tham  ia t  t    thực hi    ú   th o qu   ị h của bộ  uật t  t    

dâ   ự.  

V   ội du   v      Chấp  hậ   êu cầu  i     h   của a h K với chị N; 

Giao con chung tên N u ễ  Pha  Mi h N    i h   m 200  cho chị N trực ti p 

 u i dưỡ    a h K kh    cấp dưỡ    u i co  do chị N kh    có  êu cầu. 

T i     chu    Đ    hị chia   i  i  trị t i     chu      0  co  bò với  i     

 0.000.000  ồ  . Mỗi   ười  0.000.000  ồ  . 

Đ  h chỉ  êu cầu chia   i t i     chu   của chị N    th a  ất  hậ  chu ể  

 hượ   của     H3 m  chưa   m thủ t c  a   tê . 

  c  ị h th a  ất 22   di   tích 2 5 . m
2
    t i     chu   vợ chồ   anh K  chị 

N  chia hi   vật th o tỷ     / ; a h K 0  phầ   chị N 0  phầ . 

V   ợ chu    Đ    hị chia   i  ợ chu   ( ợ   â  h    c   ợ   c v   ợ   i). 

Kh    chấp  hậ   êu cầu  ộc  ập của b  N u ễ  Thị N2. 

V     phí v  chi phí t  t     Đư     ự ph i chịu    phí v  chi phí t  t    th o 

qu   ị h ph p  uật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ    v      ược th m tra t i phiê  

tòa  c   cứ v o k t qu  tra h  uậ  t i phiê  tòa  Hội  ồ     t     hậ   ị h  

[ ]. V  th m qu     i i qu  t v       ị     chị N u ễ  Thị Hồ   N có  ịa chỉ 

t i phườ      th  h ph  G ( a     phườ      tỉ h Đồ   Th p)  ê  c   cứ v o 

kho     Đi u 2 ;  iểm a kho     Đi u    của  ộ  uật T  t    dâ   ự; kho   2 Đi u 

   uật   a  ổi bổ  u   một     i u của  ộ  uật T  t    Dâ   ự   uật t  t    h  h 

chí h   uật tư ph p   ười chưa th  h  iê    uật ph      v   uật Ho   i i   i tho i 

t i to      thuộc th m qu     i i qu  t của Tòa     hâ  dâ  khu vực 2 – Đồ   

Tháp. 

[2]. V  qua  h  ph p  uật tra h chấp  A h K  i     h   với chị N   êu cầu  u i 

con chung; chị N  êu cầu chia t i     chu   khi    h  ; b  N2  êu cầu chia  ở hữu 

chu  ; N â  h     êu cầu tr  ti    ợ va   c   cứ kho     Đi u 2  của  ộ  uật T  

t    dâ   ự; Đi u 2         ộ  uật Dâ   ự  ê  qua  h  ph p  uật tra h chấp    “Ly 

hôn, tranh chấp nuôi con; Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, chia tài sản 

thuộc sở hữu chung, tranh chấp hợp đồng vay tài sản . 

[ ]. V  thủ t c t  t     N u ê      a h K có mặt  bị     chị N  i  vắ   mặt  

  i di   th o uỷ qu    của chị N v  phầ  t i        b  U có mặt;   ười có qu     ợi  

  hĩa v   iê  qua  b  N2  chị H5 có mặt;   ười có qu     ợi   hĩa v   iê  qua  b  

N5  chị T4, anh H4, bà T2, ông N4, bà H1, bà C vắ   mặt kh     ý do;   ười  iê  

quan M, M, Thu Q, Minh N3  chị H2 có      i  vắ   mặt;   ười   m chứ       C1 

có      i  vắ   mặt. C   cứ v o c c Đi u 22   22   22   ộ  uật T  t    dâ   ự  

Hội  ồ     t    qu  t  ị h   t    vắ   mặt c c  ư     ự trê . 

[ ] V   ội du   v      

[ . ] V  qua  h  h    hâ   A h K v  chị N k t h   trê  ti h thầ  tự   u    v  

 ược Ủ  ba   hâ  dâ      , thị    G ( a     phườ      tỉ h Đồ   Th p) cấp  iấ  

chứ    hậ  k t h         /2002 v o      02/ 2/2002  ê  h    hâ  của a h chị    

hợp ph p. A h K cho rằ   tro   thời  ia  chu        th  ph t  i h mâu thuẫ  do 

chị N không minh b ch trong chuy n ti n b c và có nhi u lời nói ra vào của   ười 

ngoài dẫ    n vi c  ia    h kh    cò  h nh phúc, anh chị       thâ  từ   m 202  

  n nay. Na  t  h c m kh    cò  a h  êu cầu    h   với chị N; chị N    bị     

cũ   th     hất    h   với a h K do có  hi u mâu thuẫ . Hội  ồ     t      t thấ  

mâu thuẫ   iữa a h K v  chị N    thật  ự trầm trọ     ời      chu   kh    thể k o 

d i  m c  ích h    hâ  kh      t  ược  vợ chồ      có thời  ia     thâ  với  hau 

 hư   a h K v  chị N      a  vẫ  kh    thể h    ắ   ược. Do  ó  a h chị thuậ  

t  h    h    ê  Hội  ồ     t     hi  hậ . 

[ .2] V  co  chu    A h chị có 0    ười con chung tên Nguyễn Thị Thu H, 

 i h      0 /  /2002 (   trưởng thành); Nguyễn Thị Thu Q, sinh ngày 18/6/2004 

(   trưởng thành) và Nguyễn Phan Minh N3, sinh ngày 17/01/2008. Khi ly hôn anh 

K yêu cầu nuôi cháu N3, không yêu cầu chị N cấp dưỡng nuôi con. Chị N cũ    êu 

cầu  ược trực ti p  u i dưỡng cháu N3. Hội  ồ     t     hậ  thấ  hi   t i ch u 

N u ễ  Pha  Mi h N   a    ược chị N trực ti p ch m  óc v  ch u N3 có   u    
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vọ    ược      cù   chị N khi cha mẹ    h  ; Qua   c mi h t i  ịa phư    th  a h  

chị   u có thu  hập  ủ  i u ki    u i co    ể   m b o  i u ki   ph t triể  ổ   ị h 

cho cháu N3  ê  Hội  ồ     t     p d    c c Đi u      2      uật h    hâ  v   ia 

   h  iao ch u N u ễ  Pha  Mi h N  cho chị N u ễ  Thị Hồ   N trực ti p  u i 

dưỡ  . 

- V  vi c cấp dưỡ    u i co   Đư     ự kh    có  êu cầu  ê  Hội  ồ     t 

   kh     ặt ra   m   t.  

N ười kh    trực ti p  u i co  có qu    th m  om ch m  óc  i o d c co  

chu   kh    ai  ược qu    c   trở. Tro   trườ   hợp cầ  thi t th  chị N, anh K 

 ược tha   ổi   ười trực ti p  u i co  v  cấp dưỡ    hằm   m b o qu     ợi cho 

con. 

[ . ] V  t i     chu    A h K kh     êu cầu to      i i qu  t. Chị N  êu cầu 

to     chia   i c c t i     chu   tro   thời kỳ h    hâ   hư  au  

- 08 con bò trị  i   0.000.000  ồng yêu cầu chia   i mỗi   ười 40.000.000 

 ồng. Hi n anh K      ười qu n lý nên yêu cầu anh K hoàn l i s  ti n 40.000.000 

 ồng cho chị N. 

- Th a  ất 221, tờ b    ồ s  2 di n tích 2853.7m
2
, lo i  ất lúa theo giấy chứng 

nhận quy n s  d     ất s  CH0          0 / /20 5  i u chỉnh trang 3 cấp cho ông 

Nguyễn Tuấn K, yêu cầu nhận bằng hi n vật là quy n s  d     ất.  

Đ i với toàn bộ tài s    ược chia chị N tự nguy n tặng cho l i cho các con là 

H, Q, N3 cùng s  d ng và sở hữu. 

- Phầ   ất nhận chuyể   hượng từ ông Trư    V   H   hư   chưa   m thủ 

t c sang tên, chị N rút yêu cầu này. Xét thấy vi c chị N rút yêu cầu này là tự nguy n 

 ê  c   cứ Đi u 244 Bộ luật t  t ng dân sự, Hội  ồng xét x     h chỉ một phần yêu 

cầu của chị N. 

Hội  ồng xét x  xét thấy: 

4.3.1 V  tài s   chu      0  co  bò c c  ư     ự anh K và chị N    th ng nhất 

v  s   ượng và giá trị là 08 con bò với  i      0.000.000  ồng t i biên b n hoà gi i 

ngày 20/6/2023, anh K cũ    ồ   ý chia   i     0.000.000  ồ  /0    ười. Xét thấy 

phần tài s n này anh K    thừa nhận qu n lý sau khi ly thân với chị N nên cần buộc 

anh K hoàn l i cho chị N s  ti    0.000.000  ồng.  

T i phiên tòa, anh K cho rằng sau khi ly thân với chị N thì bò ch t 01 con, anh 

bán 07 con bò còn l i với  i     5 .000.000  ồng và s  d ng một phần ti n bán bò 

 ể  ó     i cho   â  h       kh    có c   cứ vì ngoài lời trình bày ra anh không có 

    ể chứ   mi h v  kh     ược phía chị N thừa nhận, toà án cho anh thời gian 

cung cấp c c ho      chứng từ  hư     n nay toà án vẫn không nhận bất cứ tài li u 

chứng cứ gì. 

 . .2. Đ i với quy n s  d     ất: Th a  ất 221, tờ b    ồ s  2 di n tích 

2853.7m
2
, lo i  ất lúa theo giấy chứng nhận quy n s  d     ất s  CH01133 ngày 

0 / /20 5  i u chỉnh trang 3 cấp cho ông Nguyễn Tuấn K. Chị N yêu cầu chia   i  

yêu cầu nhận bằng hi n vật là quy n s  d     ất; anh K kh     ồng ý vì anh cho 
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rằng trong di n tích 2853.7m
2
 thì có di n tích 2121.6m

2
 của mẹ anh là bà N2, còn l i 

di n tích 732.1m
2
 là của vợ chồ    a h  ồ   ý chia   i. 

Qua xem xét th m  ịnh th a  ất 221 có di n tích 2853.7m
2
 vị trí tứ cậ   hư 

sau: 

Hướ   Đ     i p Nguyễn Thị Bích T5; 

Hướng Tây giáp R; 

Hướng Nam giáp Lê Hoàng Á; 

Hướng Bắc giáp phầ   ất anh K, chị N nhận chuyể   hượng của ông H3. 

C c  ư     ự th ng nhất giá khi nhận chuyể   hượng quy n s  d     ất là 

 0.000  ồng/m
2
. K t qu   ịnh giá t i thời  iểm tranh chấp có  i      0.000  ồng/m

2
. 

Thành ti      25 .   .000  ồng. T i phiên toà ngày 18/8/2025 phía chị N có yêu 

cầu ngừ   phiê  to   i  ịnh giá l i, toà án ngừ   phiê  to   ể  i th m  ịnh giá l i 

 hư   phía a h K và bà N2      c   kh     ồng ý cho c    t  Đ  ti p cận tài s n 

tranh chấp nên không ra chứ   thư  ịnh giá. Qua th m  ịnh t i chổ, th a 221 hi n 

tr ng trồng lúa do anh K qu n lý s  d ng. 

Hội  ồng xét x  xét thấy v  nguồn g c th a  ất 221 là nhận chuyể   hượng từ 

ông Đ và bà C, hi n ông Đ    ch t, bà C vắng mặt không có ý ki n trình bày. Xét v  

hồ    cấp quy n s  d     ất thì Hợp  ồng chuyể   hượng quy n s  d     ất giữa 

ông Đ, bà C và anh K  ược lập ngày 24/01/2018 t i V   phò   C ; trong hợp  ồng 

không thể hi n anh K  ứ   tê  dùm cũ   kh    có t i  i u, chứng cứ nào chứng 

minh giữa bà N2, anh K, chị N tho  thuận là anh K  ứ   tê  dùm cũ    hư     â     

tài s n thuộc sở hữu chung của bà N2 và vợ chồng anh K, chị N. Phầ   ất      ược 

nhận chuyể   hượng trong thời kỳ hôn nhân của anh K và chị N th o qu   ịnh t i 

Đi u 33 Luật h    hâ  v   ia    h   c  ịnh th a 221, di n tích 2853.7m
2
 là tài s n 

chung của vợ chồng anh K, chị N.  

V  nguồn g c s  ti n nhận chuyể   hượng th a  ất 221: Bà N2 cho rằng bà và 

anh K chị N cùng góp v    ể nhận chuyể   hượng th a  ất 221 di n tích 2853.7m
2
 

lo i  ất lúa của vợ chồng bà Lê Thị C với s  ti   2  .000.000  ồng. Tro    ó  i  trị 

th a  ất s  22     22 .000.000  ồng và thu  phí các lo i     .000.000  ồng, trong 

 ó    ti n góp v n của b       2.000.000  ồ   tư     ư    di n tích 2121.6m
2
. Bà 

     ười thanh toán cho vợ chồng bà C (có con của bà C là chị H2 làm chứng). 

Nguồn g c ti n mua th a  ất trên là do bà chuyể   hượng th a  ất 105, tờ b    ồ 

38, di n tích 2121.6m
2
 ở ấp T, xã B, thành ph  G, tỉnh Ti n Giang (nay là khu ph  

T  phường B, tỉ h Đồng Tháp) cho ông C1  ược s  ti         .000.000  ồng và 

 .000.000  ồng của bà bỏ vào (có ông C1 làm chứng). S  ti n góp v n của vợ 

chồng anh K    5 .000.000  ồng; vợ chồng anh K không trực ti p thanh toán cho vợ 

chồng bà C mà cấn trừ các kho n nợ h i của bà C nợ chị N, mẹ ruột chị N (là bà 

H1) và em gái anh K (là chị D). Bà cho anh K  ứng tên nhằm m c  ích   u nhà có 

hữu sự thì anh K dễ chuyể   hượ    ể lo hậu sự. Anh K th ng nhất lời trình bày 

của bà N2; phía chị N kh     ồng ý và cho rằng nguồn g c s  ti n nhận chuyển 

 hượ    ất của ông Đ, bà C là do vợ chồ     m    tích  óp   i cũ    hư b  N2 có 

cho vợ chồng chị s  ti n là kho    50.000.000  ồng, không có vi c hùn v n hay 
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 ứ   tê  dùm  hư b  N2, anh K trình bày. Chị cũ   th ng nhất bà N2 có b    ất 

cho ông C1  hư      b    au thời gian nhận chuyể   hượ    ất từ ông Đ. Anh K 

nhận chuyển  hượng từ th    0 /20    hư   b  N2 chuyể   hượng cho ông C1 là 

tháng 8/2018 nên vi c bà N2 cho rằng lấy toàn bộ ti n chuyể   hượ    ất cho ông 

C1 v  bù thêm  ể nhận chuyể   hượ    ất của ông Đ bà C là không phù hợp. 

Qua xem xét hồ    cũ    hư  ời khai c c c c  ư     ự xét thấy, bà N2 cho 

rằng di n tích 2121.6m
2
 trong di n tích 2853.7m

2
 là phần hùn của bà và bà cho anh 

K  ứn  tê  dùm    chưa có c   ở vững chắc vì ngoài lời trình bày ra bà không có 

chứng cứ gì chứng minh vi c  ứng tên dùm và có phần hùn; bởi lẽ pháp luật không 

có qu   ịnh v  vi c  ứ   tê  dùm  trường hợp có tho  thuậ   iê  qua    n quy n s  

d     ất thì ph i lập th  h v   b n có công chứng, chứng thực th o qu   ịnh; bà 

cho rằng anh K  ứng tên dùm từ   m 20    hư    u t thời  ia  d i b  cũ   kh    

yêu cầu anh K chuyển quy n l i m    n khi anh K, chị N tranh chấp ly hôn bà mới 

khởi ki n; t i thời  iểm bà cho anh K  ứng tên thì bà bi t rõ anh K có vợ và tài s n 

này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của anh K, chị N và anh K, chị N  ược quy n 

quy t  ịnh toàn bộ các quy n của   ười s  d     ất bao gồm chuyển quy n cho 

  ười khác và th  chấp vay v n ngân hàng. Chị N thừa nhận trong nguồn ti    ể 

nhận chuyể   hượng quy n s  d     ất từ vợ chồng ông Đ thì có một phần của bà 

N2 cho vợ chồng chị là phù hợp. Bà N2 cho rằng bà chuyể   hượ    ất cho ông C1 

 ể lấy toàn bộ s  ti    ó  hận chuyể   hượ    ất của ông Đ, bà C    chưa phù hợp 

vì ông Đ, bà C và anh K ký k t hợp  ồng chuyể   hượ   v o th    0 /20    hư   

  n tháng 8/2018 bà N2 mới chuyển quy n s  d     ất sang cho ông C1. Ông C1 

cũ   có ý ki n nhận chuyể   hượ    ất của bà N2 và tr  ti n làm 02 lần, lần 01 

trước khi ra công chứng kho ng tháng 7/2018 và lầ  hai cò  mười mấy tri u tr  khi 

hoàn tất thủ t c chuyể   hượng, t i phiên tòa khi Hội  ồng xét x  công khai lời khai 

của ông C1 thì bà N2 cũ     c  ịnh là lời khai của ông C1  ú    ự thật   i u  ó có 

c   cứ cho rằng vi c bà trình bày lấy toàn bộ ti n chuyể   hượ    ất cho ông C1  ể 

nhận chuyể   hượ    ất của ông Đ, bà C    kh    có c   ở.  

Bà N2  ưa ra chứng cứ chị H2      ười làm chứ   b   ưa ti n cho ông Đ, 

trong lời khai chị H2 khai có  ược ông Đ chở l i nhà bà N2 nhận ti n một lần với s  

ti n chuyển  hượ        2.000.000  ồng, bà N2 trình bày t i toà là tr  ti n cho ông 

Đ 03 lần, có lần tr  ti n t i uỷ ban xã. Lời khai của   ười làm chứng có mâu muẫn 

với lời trình bày của bà N2.  

Mặt khác, t i Hợp  ồng th  chấp quy n s  d     ất cho   â  h    Thư    

m i cổ phần S1, t i Đi u 2 thể hi n rõ anh K, chị N (là bên th  chấp)    cam k t xác 

 ịnh tài s n th  chấp (th a 221) là tài s n hợp pháp thuộc quy n s  d ng, quy n sở 

hữu hợp pháp của m  h. Đi u  ó có c   cứ cho rằng th a 221 là tài s n hợp pháp 

của anh K và chị N. 

Chị N   c  ịnh th a  ất 221 là tài s n chung của vợ chồng hình thành trong 

thời kỳ hôn nhân là phù hợp, tuy nhiên xét thêm v  nguồn g c t o lập tài s n thì có 

một phần ti n của bà N2 là mẹ ruột của anh K cho vợ chồng; anh K cũ        ười 

liên h  làm thủ t c chuyể   hượ   v  cũ        ười qu n lý th a  ất từ lúc ly thân 

  n nay nên Hội  ồng xét x  xét thấy cần chia cho phía anh K theo tỷ l  6/4 (anh K 

 ược 06 phần, chị N  ược 04 phần) là phù hợp. Theo k t qua  o   c cũ    hư  iấy 
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chứng nhận quy n s  d     ất thì th a  ất 221 có di n tích 2853.7m
2
   hư vậy 4/10 

phầ  tư     ư    di n tích 1.141m
2
; 6/10 phầ  tư     ư    di n tích 1.712.7m

2
. 

(Có     ồ  o   c kèm theo) 

V  vi c chị N tặng cho các con của chị N và anh K là Thu H, Thu Q, Minh N3 

phần di   tích  ất  ược chia là 1.141m
2
 và s  ti    0.000.000  ồng (ti n bò) là tự 

nguy n nên hội  ồng xét x  ghi nhận. 

[5]. V  nợ chung: N â  h    Thư    m i cổ phần S1 yêu cầu chị Nguyễn Thị 

Hồng N và anh Nguyễn Tuấn K tr  cho Ngân hàng s  ti n v n là   0.000.000  ồ    

tiê    i tro   h    à    .     ồ    ti    ãi quá h   là  5. 0 . 0   ồ   và ti    ãi 

chậm tr  là    .     ồ  . Tổ   cộ      tiê  ph i tha h toá  t m tí h       ày 

04/9/2025 là 2  . 0 .5    ồ  . Tr  một  ầ  khi b   án có hi u  ực pháp  uật. N â  

h     ồ   ý cho a h K  chị N mỗi   ười có tr ch  hi m tr  ½     ợ kể c    c v  

lãi. Sau ngày xét x  chị N, anh K còn ph i thanh toán thêm ti n lãi, lãi chậm tr  phát 

sinh theo hợp  ồng tín d    cho   n khi h t nợ. 

  t  êu cầu khởi ki   của N â  h   . Hội  ồ     t      t thấ   iao dịch  iữa 

c c bê   ư     ự    có thật thể hi   qua Hợp  ồ   tí  d       202025 0     ký 

ngà  2 /0 /2020  iữa N â  H    Thư    m i cổ phầ     với chị N u ễ  Thị 

Hồ   N và N u ễ  Tuấ  K  th o  ó   â  h    cấp cho chị N u ễ Thị Hồ   N  và 

N u ễ  Tuấ  K h   mức tí  d     à 160.000.000  ồ    th o  ó  chị N7, anh K vay 

th o  iấ   hậ   ợ  hư  au  

Giấ   hậ   ợ  D  05 00        ti      0.000.000  ồ  ; N    va   

0 / /2022; Thời h   va    2 th   ; Phư    thức tr   ợ    i tr  h    th     v   tr  

cu i kỳ; N     áo h    0 / /202 ;   i  uất   2%/  m   i u chỉ h th o Hợp  ồ   

tí  d   ; M c  ích va    ổ  u   v        uất        hi p. 

Do anh K  chị N7 vi ph m   hĩa v  tha h to    kể      0 / /202       a   

anh K  chị N7   ư   kh    tha h to   cho N â  h   . Qua  hi u  ầ   àm vi c  

 hắc  hờ t o  i u ki   cho a h K  chị N7 thanh toá   hư   a h K  chị N7 vẫ  

không có thi   chỉ tr   ợ  ê    â  h    khởi ki   buộc a h K  chị N7 cùng có 

  hĩa v  tr   ợ       có c   cứ.  

Tuy nhiên, anh K  chị N7  a   thực hi   thủ t c    h   chia t i     chu   v  

chia  ợ chu    ê  v   ợ chu   của   â  h    Hội  ồ     t    buộc a h K chị N7 

mỗi   ười có   hĩa v  tr  ½     ợ   c v    i cho   â  h   . Anh K, chị N7 th ng 

nhất kho ng nợ chu   v   ồ   ý chia   i mỗi   ười ½ nợ g c và lãi tr  cho ngân 

hàng. Thời gian thực hi n khi án có hi u lực pháp luật. 

Trường hợp chị N7, anh K không thực hi n tr  nợ thì yêu cầu phát mãi tài s n 

th  chấp là th a  ất    22   tờ b    ồ    02  di   tích 2 5 . m
2
   ất chu ê  trồ   

 úa  ước th o  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất  qu     ở hữu  hà ở và tài     

khác  ắ   i   với  ất    CH0     do Ủ  ba   hâ  dâ  thị    G  tỉ h Ti   Gia   cấp 

ngày 07/04/2015 cho ông N u ễ  V   Đ và bà  ê Thị C. Cập  hật tha   ổi   ày 

0 /02/20   chu ể   hượ   cho ông N u ễ  Tuấ  K,  ể thu hồi nợ. 

Từ những nhậ   ịnh trên xét yêu cầu của   â  h       có c   cứ nên chấp nhận 

toàn bộ. 
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[6]. Xét yêu cầu  ộc  ập của b  N u ễ  Thị N2  êu cầu chia  ở hữu chu     êu 

cầu anh K  chị N7 chia l i cho bà phầ   ất di n tích 2121,6m
2
 thuộc một phần th a 

221, tờ b    ồ s  2 theo giấy chứng nhận quy n s  d     ất s  CH01133 (ngày 

07/02/20   cước sang cho anh Nguyễn Tuấn K theo hồ       001133.CN.001). 

Theo phân tích ở nội dung [4.3.2] Hội  ồng xét x  không chấp nhận yêu cầu  ộc lập 

của bà Nguyễn Thị N2. 

[7] Chi phí t  t ng: Chị N7  ược  hậ   0%  i  trị t i     chu    a h K  ược 

 hậ   0%  i  trị t i     chu    ê  c   cứ kho   2 Đi u  5  v  kho   2 Đi u   5 

 ộ  uật t  t    Dâ   ự chị N7 chịu  0% chi phí t  t     a h K chịu  0% chi phí t  

t   . Do chị N7    t m ứ   to   bộ chi phí t  t         .055. 2   ồ    ê  a h K 

ph i tr    i cho chị N7    ti    .   .     ồ  . 

[ ]. V     phí   

Án phí ly hôn: Do anh K  chị N7 thuậ  t  h    h   trước khi mở phiê  to   ê  

a h chị ph i chịu 50%    phí    h   (mỗi bê  ph i chịu 25% mức    phí) th o qu  

 ị h t i Kho     Đi u    N hị qu  t 01/2024/NQ-HĐTP N      /5/202  của Hội 

 ồ   th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i cao Hướ   dẫ   p d    một    qu   ị h của 

ph p  uật tro    i i qu  t v  vi c h    hâ  v   ia    h;  

Chị N7, anh K ph i chịu    phí tư    ứ   với  i  trị t i      ược hưở   th o 

qu   ị h t i Đi u      ộ  uật T  t    dâ   ự;  iểm b kho   5 Đi u 2  N hị qu  t 

 2 /20  /U TVQH         0/ 2/20   của Ủ  ba  Thườ   v  Qu c hội.  

T i     chu     

- 0  co  bò  i  trị  0.000.000  ồ    mỗi   ười ½     0.000.000  ồ  ; A h K, 

chị N7 chịu mỗi   ười 2.000.000  ồ      phí. 

- Th a 22   di   tích 2 5 . m
2
  i  trị    25 .   .000  ồ   – 2  . 0 .5    ồ   

( ợ chu  ) =   . 2 . 52  ồ  . 

Anh K  ược hưở     phầ  tư     ư      . 5 .0    ồ  . Nê     phí    

  . 5 .0    ồ      5% = 5  . 5   ồ  . 

Chị N7  ược hưở     phầ  tư     ư     .   .     ồ  . Nê     phí     

 .   .     ồ     5% =    .5    ồ  . 

Anh K  chị N7 cò  ph i chịu    phí   i với   hĩa v  t i     cho   â  h    

(mỗi   ười chịu ½) = 2  . 0 .5    ồ  /2 =    . 52.2    ồ  . Nê     phí    

5. 22.     ồ  /  ười. 

H6 t m ứ      phí cho   â  h   ; 

Bà N u ễ  Thị N2  ược miễ  t m ứ      phí v     phí dâ   ự    th m do b  

     ười cao tuổi (có      i  miễ  t m ứ      phí v     phí) th o qu   ị h t i  iểm 

  kho     Đi u  2 N hị qu  t  2 /NQ-U TVQH          0/ 2/20   của Ủ  ba  

Thườ   v  Qu c Hội.  

[ ]. V  qu    kh    c o của  ư     ự  C c  ư     ự có qu    kh    c o th o 

qu   ị h t i c c Đi u 2   v  2    ộ  uật T  t    dâ   ự. 
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[ 0].   t      hị của   i di   Vi   kiểm   t  hâ  dâ  khu vực 2 – Đồ   Th p 

phù hợp với qua   iểm của Hội  ồ     t     ê  chấp  hậ .  

 Vì các l  trên, 

 U  T ĐỊNH: 

C   cứ v o   

- Kho     Đi u 2    iểm a kho     Đi u   ; C c Đi u      22   228, 229, 244, 

2    2   v  2   của  ộ  uật T  t    dâ   ự;  

- Kho   2 Đi u    uật   a  ổi bổ  u   một     i u của  ộ  uật T  t    Dâ  

 ự   uật t  t    h  h chí h   uật tư ph p   ười chưa th  h  iê    uật ph      v  

 uật Ho   i i   i tho i t i to    ;       

- C c Đi u 5   5   5    0       2          uật H    hâ  v  Gia    h;  

- C   cứ Đi u 219, 463, Đi u 466, Đi u 2    Đi u      Đi u      Đi u 323  ộ 

 uật dâ   ự   m 20 5;  

- C   cứ Đi u     Đi u  5  Đi u 98 Luật các Tổ chức tín d      m 20 0. 

- N hị qu  t 01/2024/NQ-HĐTP N      /5/202  của Hội  ồ   th m ph   Tòa 

    hâ  dâ  t i cao Hướ   dẫ   p d    một    qu   ị h của ph p  uật tro    i i 

qu  t v  vi c h    hâ  v   ia    h; 

- N hị qu  t     2 /20  / U TVQH         0/ 2/20   của Ủ  ba  Thườ   

v  Qu c Hội qu   ị h v  mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v     d       phí 

v     phí Tòa   ;  

X :  

 . V  h    hâ   C     hậ   ự thuậ  t  h    h   của a h N u ễ  Tuấ  K và 

chị N u ễ  Thị Hồ   N; 

2. V  co  chu    Giao cho chị N u ễ  Thị Hồ   N ti p t c  u i dưỡ   co  

chung tên N u ễ  Pha  Mi h N , sinh ngày 17/01/2008. Anh N u ễ  Tuấ  K 

kh    ph i cấp dưỡ    u i co  do chị N u ễ  Thị Hồ   N kh    có  êu cầu.  

N ười kh    trực ti p  u i co   ược qu        th m  om  ch m  óc   i o d c 

co  chu   kh    ai  ược qu         c  . Tro   trườ   hợp cầ  thi t th  c c dư    

 ự  ược tha   ổi   ười trực ti p  u i co  v  cấp dưỡ    hằm   m b o qu     ợi 

cho con. 

 . T i     chu     

  c  ị h t i     chu   tro   thời kỳ h    hâ   iữa a h K  chị N là: 08 con bò 

trị  i   0.000.000  ồ   v  qu       d     ất th a 22   tờ b    ồ    2  di   tích 

2853.7m
2
   ất chu ê  trồ    úa  ước th o  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất  

qu     ở hữu  hà ở và tài     khác  ắ   i   với  ất    CH0     do Ủ  ba   hâ  

dâ  thị    G  tỉ h Ti   Gia   cấp   ày 07/04/2015 cho ông N u ễ  V   Đ và bà Lê 

Thị C. Cập  hật tha   ổi   à  0 /02/20   chu ể   hượ   cho ông N u ễ  Tuấ  K, 

có  i  trị    25 .   .000  ồ  . 
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Anh K  ược  hậ   i  trị t i     chu       0.000.000  ồ   v  qu       d    

 ất di    .  2  m
2
 tư     ư     i  trị     5 .0  . 00  ồ  . 

Vị trí tứ cậ   

Hướ   Đ     i p N u ễ  Thị  ích T5; 

Hướ   Tâ   i p r ch; 

H7  am  i p phầ  chia cho chị N u ễ  Thị Hồ   N; 

Hướ   bắc  i p phầ  t i     chu   chưa chia của a h K  chị N. 

Chị N  ược  hậ   i  trị t i     chu       0.000.000  ồ   v  qu       d     ất 

di   tích  .   m
2
 tư     ư     i  trị     02.   .200  ồ  . 

Vị trí tứ cậ   

Hướ   Đ     i p N u ễ  Thị  ích T5; 

Hướ   Tâ   i p r ch; 

Hướ   Nam  i p Lê Hoàng Á; 

Hướ    ắc phầ  chia cho a h K. 

Anh K  a   qu    ý phầ  ti   bò     0.000.000  ồ   v  to   bộ qu       d    

 ất th a 22   ê  có   hĩa v   iao cho chị N    ti    0.000.000  ồ   v  di   tích 

1.141m
2
 thuộc th a 22   tờ b    ồ    02. Thực hi   khi    có hi u  ực ph p  uật. 

Ghi nhận sự tự nguy n của chị Nguyễn Thị Hồng N v  vi c tặng cho các con 

của chị N và anh K là Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Thị Thu Q, Nguyễn Phan Minh 

N3 phần di   tích  ất  ược chia là 1.141m
2
 và s  ti    0.000.000  ồng. 

C c  ư     ự  ược quy n liên h  c  qua   h   ước có th m quy        ký 

cấp giấy chứng nhận quy n s  d     ất th o qu   ị h  au khi    thực hi n xong 

  hĩa v  tr  nợ cho ngân hàng. 

(Có     ồ  o   c kèm theo) 

 . Chấp  hậ   êu cầu khởi ki   của   â  h    Thư    m i cổ phầ    . 

 uộc chị N và anh K tr  cho   â  h       ti      2  . 0 .5    ồ  . Mỗi 

  ười có tr ch  hi m tr  ½    ti         . 52.2    ồ  . Thời  ia  thực hi   khi    

có hi u  ực ph p  uật.   

Kể từ      ti p th o của      04/9/2025 kh ch h    va  cò  ph i ti p t c chịu 

kho   ti     i qu  h   của    ti    ợ   c chưa tha h to    th o mức   i  uất m  c c 

bê  thỏa thuậ  tro   c c hợp  ồ   cho     khi tha h to    o   kho    ợ   c    . 

Trườ   hợp tro   hợp  ồ   tí  d     c c bê  có thỏa thuậ  v  vi c  i u chỉ h   i 

 uất cho va  th o từ   thời kỳ của N â  h    cho va  th    i  uất m  kh ch h    

va  ph i ti p t c tha h to   cho N â  h    cho va  th o qu  t  ị h của Tòa    

cũ    ẽ  ược  i u chỉ h cho phù hợp với  ự  i u chỉ h   i  uất của N â  h    cho 

vay (anh K v  chị N mỗi   ười chịu ½   i ph t  i h   u có). 
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Đ   h   tr  ti     u anh K  chị N kh    tr  ti   hoặc tr  ti   kh     ầ   ủ th  

N â  h    Thư    M i Cổ phầ     có qu     êu cầu Thi h  h    dâ   ự tỉ h 

Đồ   Th p     ý t i     th  chấp  ể   m b o thi h  h án.  

T i     th  chấp  ồm  qu       d    th a  ất th a 22   tờ b    ồ    2  di   

tích 2853.7m
2
   ất chu ê  trồ    úa  ước th o  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất  

qu     ở hữu  hà ở và tài     khác  ắ   i   với  ất    CH0     do Ủ  ba   hâ  

dâ  thị    G  tỉ h Ti   Gia   cấp   ày 07/04/2015 cho ông N u ễ  V   Đ và bà Lê 

Thị C. Cập  hật tha   ổi   à  0 /02/20   chu ể   hượ   cho ông N u ễ  Tuấ  K; 

5. Kh    chấp  hậ   êu cầu  ộc  ập của b  N u ễ  Thị N2 v  vi c  êu cầu 

chia  ở hữu chu   với di   tích 2 2 . m
2
 thuộc th a 22   tờ b    ồ    02. 

 . Đ  h chỉ một phầ   êu cầu chia t i     chu   của chị N u ễ  Thị Hồ   N 

  i với phầ  di   tích  ất  hậ  chu ể   hượ   của     Trư    V   H  chưa   m 

thủ t c cấp  iấ  chứ    hậ  qu       d     ất. 

 . Chi phí t  t     A h K có   hĩa v  tr    i cho chị N    ti       .   .    

 ồ  . 

 . V     phí   

- Anh K ph i chịu    ti      phí     .5  .     ồ    hư    ược trừ v o    ti   

t m ứ      phí     ộp     00.000  ồ   th o biê    i thu    002          05 th    

5   m 202  của Chi c c Thi h  h    dâ   ự thị    Gò C     tỉ h Ti   Gia   ( a     

Thi h  h    dâ   ự tỉ h Đồ   Th p). Như vậ   a h K cò  ph i  ộp ti p    ti      

 .2  .     ồ  . 

- Chị N ph i chịu    ti      phí     . 5 .     ồ    hư    ược trừ v o    ti   

t m ứ      phí     ộp     .250.000  ồ   th o biê    i thu    002  74 ngày 26 

th        m 202  của Chi c c Thi h  h    dâ   ự thị    Gò C     tỉ h Ti   Gia   

( a     Thi h  h    dâ   ự tỉ h Đồ   Th p). Như vậ   chị N cò  ph i  ộp ti p    

ti        . 0 .     ồ  . 

- Hoàn l i N â  h    Thư    M i Cổ Phầ     s  ti n t m ứ      phí     ộp 

    . 0 .000  ồng theo biên lai s  0027661 ngày 24/10/2023 của Chi c c Thi hành 

án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Ti n Giang (nay là Thi hành án dân sự tỉ h Đồng 

Tháp). 

 . V  qu    kh    c o  Tro   h    5      kể từ      tu ê        th m  

 ư     ự có qu    kh    c o b       ể  êu cầu To      hâ  dâ  tỉ h Đồ   Th p 

  t    phúc th m. Trườ   hợp  ư     ự vắ   mặt có qu    kh    c o tro   thời 

h    5      kể từ       hậ   ược b      hoặc b       ược  iêm   t th o qu   ị h 

ph p  uật. 

Trườ   hợp b       qu  t  ị h  ược thi h  h th o qui  ị h Đi u 2  uật thi 

h  h    dâ   ự th    ười  ược thi h  h    dâ   ự    ười ph i thi h  h    có qu    

thỏa thuậ  thi h  h     qu     êu cầu thi h  h     tự   u    thi h  h    hoặc bị 

cưỡ   ch  thi h  h    th o qui  ị h t i c c Đi u     v     uật thi h  h    dâ   ự; 

Thời hi u thi h  h     ược thực hi   th o qui  ị h t i Đi u  0  uật thi h  h  n dân 

 ự. 
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